A. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
Trong thời đại hiện nay, khoa học phát triển rất mạnh, nhất là đối với các nước tiên tiến. Bên cạnh khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và nhiều ngành nghề kỹ thuật khác, tiếng Anh cũng là một môn quan trọng tiên quyết, là cầu nối để chúng ta tiếp xúc với khoa học, với kỹ thuật công nghệ cao. Nhưng dạy và học tiếng Anh của chúng ta hiện nay đang là một vấn đề nan giải, chưa thật sự tìm được biện pháp hữu hiện để nâng cao trình độ cho giảng viên và sinh viên.
Là  một giảng viên tiếng Anh, đang đối mặt với thực trạng dạy và học môn này, tôi xin phép đề xuất một số ý kiến nhỏ về vấn đề trên.
1. Sĩ số sinh viên trong lớp:
Hiện nay, sĩ số sinh viên trong một lớp trung bình từ 40 em đến 60 em, có lớp quá tải đến gần 70 em. Việc sĩ số lớp quá đông ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong lớp. Giảng viên không thể nào quan sát, quản lý và chú ý hết toàn bộ số sinh viên trong lớp được. Giảng viên không thể tiếp cận đến từng em một để chỉnh sửa, luyện tập cách phát âm nói hay luyện nghe cho sinh viên. 
Bên cạnh đó, sĩ số lớp đông sẽ hoàn toàn không thế áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại hiện nay như làm việc theo nhóm hay theo cặp, hay làm những hoạt động cần sự năng động của sinh viên, đòi hỏi phải thay đổi chỗ ngồi,.. việc này khi thực hiện sẽ tạo ra sự lộn xộn, ồn ào, mất trật tự trong lớp.
Giải pháp:
· Vào giờ học tiếng Anh, nên chia nhỏ lớp theo các nhóm nhỏ (30 sinh viên/nhóm nhỏ), và mỗi nhóm sẽ có một giảng viên tiếng Anh phụ trách đứng lớp. Như vậy, giảng viên sẽ sâu sát hơn trong việc quản lý, chỉnh sửa cho sinh viên. Ngoài ra, việc áp dụng các phương pháp học hiện đại nâng cao sự chủ động, năng động, suy luận của SV sẽ được thực hiện suôn sẽ và thành công hơn.
2. Phương tiện nghe nhìn trong lớp:
Hiện nay trong các lớp học tiếng Anh, các trang thiết bị cho việc dạy và học ngoại ngữ còn quá nghèo nàn và thiếu thốn. Ngay cả các phương tiện cần phải có như loa, máy chiếu cũng không được trang bị dầy đủ. Như vậy giảng viên khi đứng lớp bắt buộc phải dạy “chay”, nghĩa là chỉ có mỗi giáo trình và đài cassette. Như đã nói ở trên, với lớp học quá rộng và đông sinh viên, khi học kỹ năng nghe, đài cassette không thể đủ âm lượng to rõ để sinh viên nghe bài, dẫn đến không khí học bị loãng, sinh viên mất tập trung và phần luyện nghe sẽ không đạt hiệu quả yêu cầu.
Giải pháp:
· Cần trang bị đầy đủ máy chiếu, máy tính, loa… trong phòng học tiếng Anh. Khi đó, bài giảng thực hiện bằng powerpoint sẽ sinh động hơn, ngắn gọn và súc tích hơn. Giảng viên có thể lồng ghép những đoạn clip, phim ngắn, bài hát tiếng Anh liên quan đến bài học…sẽ thu hút sự tập trung, hứng thú của sinh viên, và chất lượng giảng dạy sẽ được nâng cao hơn.
3. Thái độ học tập của sinh viên:
Sinh viên Việt Nam hay mắc cỡ, ngại ngùng và không tự tin khi nói trước đám đông.  Sinh viên còn bị động, ngại thảo luận, tranh luận, nêu ý kiến của mình trước tập thể lớp và GV. Tâm lý chung là sợ phát biểu sai sẽ bị các bạn trong lớp cười đùa và chế giễu. Nên khi GV cho làm các bài tập thảo luận nhóm hay cặp thì SV thường né tránh, và phát biểu không tích cực.
SV thường bị động, khi gặp các câu hỏi, bài tập khó không chịu suy luận tìm cách giải, và nêu các ý kiến đóng góp trong lớp, mà lại mang tâm lý dựa dẫm vào thầy cô.
Bên cạnh đó, một số SV ngành kỹ thuật không hứng thú với môn học tiếng Anh, xem là môn phụ, không thuộc chuyên ngành của mình nên không muốn học, hoặc học theo kiểu đối phó, không làm bài tập hay trau dồi luyện tập thêm, với suy nghĩ môn tiếng Anh không giúp ích được cho ngành nghề tương lai. Dẫn đến việc mất căn bản, thi kết quả không cao, học và thi lại nhiều.
Giải pháp:
· Giảng viên phải luôn nhiệt tình, khuyến khích SV học tiếng Anh tích cực, năng động hơn. GV động viên SV, tạo niềm tin cho SV rằng việc học tiếng Anh cần sự kiên nhẫn, chăm chỉ, là một quá trình học và rèn luyện lâu dài. Và trên nhất luyện tập là chìa khoá dẫn đến sự thành công.
· GV nâng cao nhận thức, ý thức của SV về tâm quan trọng của việc học tiếng Anh hiện nay. Việc giao tiếp bằng tiếng Anh tốt và lưu loát sẽ mở rộng con đường sự nghiệp cho SV sau khi tốt nghiệp ra trường, khi hiện nay hầu hết các công ty đều ưu tiên tuyển dụng các ứng viên thành thạo tiếng Anh.
4. Trình độ Sinh viên:
Trong các lớp học Tiếng Anh hiện nay của các trường Đại học ở Việt Nam, trình độ tiếng Anh đầu vào của SV không đồng đều nhau. Một số em từng học phổ thông ở vùng sâu vùng xa, hay khó khăn, không được học tiếng Anh trong chương trình, ngược lại có một số em điều kiện tốt hơn, được học tiếng Anh bài bản và nâng cao ở các trung tâm ngoại ngữ lớn. Điều này khó khăn nhiều cho GV khi dạy một lớp có nhiều trình độ khác nhau. Nếu GV tập trung dạy lại kiến thức cơ bản cho SV yếu kém thì SV trình độ khá hơn sẽ cảm thấy chán nản, không học được kiến thức mới. Ngược lại, nếu GV dạy nhanh hơn với kiến thức nâng cao thì SV yếu sẽ không theo kịp bài, dễ sinh ra cảm giác chán nản, và bỏ học.
Giải pháp:
-Nhà trường nên tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu vào, và phân lớp theo trình độ SV.
-GV sẽ soạn bài, thiết kế bài giảng phù hợp với các trình độ hơn. Việc này sẽ nâng cao được kiến thức, kỹ năng cho SV khá và SV kém sẽ lấy lại được kiến thức cơ bản.  
5. Giáo trình học và cách dạy- học tiếng Anh trên lớp:
Giáo trình hiện nay thường quá tập trung vào kiến thức ngữ pháp và từ vựng, mà ít chú trọng đến kỹ năng nghe nói. Dẫn đến hệ quả SV chán học tiếng Anh vì phải học công thức khô khan quá nhiều. Ngoài ra, một số sách có các chủ đề học không thực tế, nhàm chán, không tạo được hứng thứ cho SV hoặc SV không thế áp dụng vào đời sống thực tế được.
Thời lượng phân chia học môn tiếng Anh quá ít, không đủ để GV truyền đạt được tất cả bốn kỹ năng cơ bản, nhất là kỹ năng nghe và nói. Thường thời gian trên lớp chỉ toàn tập trung vào việc học công thức ngữ pháp mới, làm bài tập và sửa bài tập. Kỹ năng nghe và nói lại bị bỏ rơi. Cho nên SV học tiếng Anh nhiều năm nhưng không thể vận dụng được vốn từ, ngữ pháp để giao tiếp hay phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh được.
Việc dạy và học tiếng Anh vẫn mang tính chất truyền thống: thầy đọc, trò chép. Thầy giáo đóng vai trò trung tâm trong lớp, SV không có cơ hội suy luận, và thực hành nói.
GV sử dụng tiếng Việt trong lớp là chủ yếu, nên SV không được rèn luyện phản xạ nghe và nói trong lớp. 
Ngoài ra việc dạy và học tiếng Anh hầu như mang tính chất đối phó với các kỳ thi trong trường.
Giải pháp:
- Thay đổi giáo trình giảng dạy, chọn giáo trình giao tiếp tiếng Anh, tập trung vào kỹ năng nghe và nói nhiều hơn.
-GV linh hoạt tổ chức các hoạt động tập thể nhiều hơn, cho các bài tập tình huống thu hút, thực tế, hay là những chủ đề đang được quan tâm trong xã hội, để SV cảm thấy hứng thú tham gia. Như vậy tính sáng tạo, chủ động, tự tin trong việc nói tiếng Anh của SV sẽ được nâng cao. 
-GV hạn chế sử dụng tiếng Việt trong lớp, ra hiệu lệnh, yêu cầu cho SV bằng những câu đơn giản để SV làm quen trước, dần dần SV sẽ có phản xạ nghe và sử dụng tiếng Anh trong lớp nhiều hơn. Hay GV dùng ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ cử chỉ để giúp SV hiểu bài mà không cần sử dụng tiếng Việt.
-Thay đổi cách ra đề thi. Thêm phần thi nói trong bài kiểm tra của SV. Bên cạnh đó, khuyến khích cộng điểm khi SV tham gia hoạt động tích cực, lúc này SV sẽ nhiệt tình và hăng hái góp ý xây dựng bài nhiều hơn.
-Thay đổi cách dạy truyền thống, GV không đóng vai trò trung tâm trong lớp nữa mà là SV. Ví dụ, trong các bài tập tình huống GV hướng dẫn, cố vấn khi SV có khó khăn về vốn từ hay cách sử dụng ngữ pháp. Sau đó chỉnh sửa góp ý lỗi sai cho SV. Như vậy SV sẽ nhận ra lỗi sai của mình nhanh hơn và nhớ bài lâu hơn.
Như vậy, để thay đổi thực trạng  việc dạy và học tiếng Anh trong các trường Đại học hiện nay không phải là vấn đề đơn giản, có thể giải quyết một sớm một chiều. Việc này cần có sự kết hợp đồng bộ từ nhiều phía hữu quan: từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình giảng dạy…đến đội ngũ giảng viên và sinh viên trong trường. Tất cả đều phải đồng lòng, có nhiệt huyết, cố gắng thì mới có thể giải quyết và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.
B. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
· Giảng viên nên tham gia tích cực và chủ động các buổi hội thảo bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn, nhất là các giảng viên trẻ, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hoặc còn thiếu tự tin khi đứng lớp.
· Các giảng viên trong cùng một tổ chuyên môn nên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, các khó khăn vướng mắc trong quá trình giảng dạy của bản thân, đồng thời góp ý, nhận xét cho nhau để cùng khắc phục được các điểm hạn chế, và cùng lúc nâng cao chất lượng giảng dạy
· Các giảng viên trong cùng tổ bộ môn cùng nhau trao đổi, đề xuất và xây dựng các phương pháp dạy uyển chuyển, linh hoạt, thích hợp cho từng đối tượng sinh viên, đặc biệt là sinh viên yếu kém. 
· Giảng viên nên đi học thêm nâng cao năng lực ở các cơ sở đào tạo có uy tín và chất lượng.
· Thường xuyên hợp tác trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm với các giảng viên của các trường Đai học, Cao đẳng khác.
· Nhà trường nên tạo điều kiện cho giảng viên đi tập huấn ở nước ngoài, như vậy giảng viên sẽ học được rất nhiều cái hay, cái mới ở các nước hiện đại trên thế giới. Sau đó giảng viên sẽ chắt lọc và áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm đó sao cho phù hợp với điều kiện, môi trường mà mình đang công tác.
· Tổ chức các buổi hội thao, các cuộc thi đánh giá chuyên môn năng lực của giảng viên, nếu vậy giảng viên sẽ luôn chủ động, không ngừng tự rèn luyện, và tự cập nhật,  nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cho bản thân mình.
· Nhà trường phân công giảng viên giảng dạy các lớp phù hợp với chuyên môn của mình, và tạo điều kiện, dành thời gian cho giảng viên nghiên cứu, soạn bài kỹ lưỡng trước khi lên lớp. Bài giảng phải tạo được không khí năng động, sôi nổi, vui vẻ trong lớp và nội dung phong phú, sát với tình hình thực tế của xã hội.
· Giảng viên nên quan tâm sâu sát đến tất cả các đối tượng sinh viên trong lớp, không chỉ chú trọng đến sinh viên khá giỏi mà còn phải đặc biệt chú tâm đến các em yếu hơn. Có như vậy, giảng viên mới tạo được sự gần gũi, thân thiện với sinh viên, hiểu được tâm tư, nguyện vọng, mục đích học tập của sinh viên mà từ đó mới đưa ra được phương pháp giảng dạy phù hợp và đúng đắn.





























